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ĐỀ THI TOÁN LỚP 1 HỌC KỲ 1 
Đề số 1  

 Câu 1: Số? 
      

 

 

 

 

 

 

         

 

Câu 2: Viết  số thích hợp vào ô trống 

a. 

 1  3 4  6   9 10 

    

b.  

10   7  5  3 2  0 

 

Câu 3:                                 

                 3 + 4    5                 5 + 3    8                                     

?               6 - 2     5                2 + 6    9 - 2        

            

   

Câu 4   Số   ?                 

                             9 = ... +  4                            5 = ... +  2                                   

                            10 =  7 + ...                           8 = 0 + ....                                   

 

Câu 5:    Tính 

                             

 0   10   2   8 
+   -   +   -  

 5     4   8   4 

           

 

                        2 + 3 + 5 =  ...                       7 - 0 - 2 =  ...                             

                           

 

Câu 6:   Viết phép tính thích hợp 

                                  

        a. 

 

 

 

> 

< 

= 

 
 

 

 

 

 
 

 

          

     
 

     
 
 

  

     

     

  

      

      

   

  

a 

b 
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        b.      

 

 

 

 

 

 

Câu 7:   Ở hình bên có:  

 

       

            a. Có ........ hình vuông 

          b. Có ...... hình tam giác 

 

 

 

 

          Câu 8:   Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

MÔN TOÁN – LỚP 1 

 
Câu Nôi dung Điểm 

1 

(1điểm)    10,  7,  6,  4 
 Điền đúng mỗi số 

được 0,25 điểm. 

2 

(1điểm) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

a. Điền đúng dãy số 

được 0,5 điểm. 

b. Điền đúng dãy số 

     

     

   = 7 

 

 



 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 được 0,5 điểm. 

3 

(2điểm) 

 

 3 + 4  5                         5 + 3        8              

 

6 - 2        5                       2 + 6        9 - 2 

 

 

 Đúng mỗi dấu phép 

tính được 0,5 điểm 

4 

(1điểm) 

       9 = 5 + 4                             5 = 3 +  2                                   

     10 =  7 + 3                            8 = 0 + 8 

Đúng mỗi số được 

0,25 điểm 

5 

(2điểm) 

 a.      

 0   10     2   8 
+   -   +   -  

 5     4     8   4 

 5     6   10   4 

 

 b. 2 + 3 + 5 = 10                     7 – 0 – 2 =  5 

a.(1 điểm) Tính đúng 

mỗi phép tính được 

0,25 điểm. 

b.(1 điểm) Tính đúng 

mỗi phép tính được 

0,5 điểm. 

6 

(1điểm) 

a. 

 

b. 

3 + 6 = 9 

     

10 - 4 = 6 

 

Viết đúng mỗi phép 

tính được 0,5 điểm 

 

 

7 

(1điểm) 

 

a. Có 2 hình vuông. 

b. Có 4 hình tam giác. 

Điền đúng mỗi ý được 

0,5 điểm 

 

8 

(1điểm) 

 

 

Điền số và dấu bất kì 

để có kết quả bằng 7 

được 1 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma trận ra đề toán lớp1: 

 

Mạch kiến thức, kĩ năng 

Số câu 

và số 

điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4   Tổng  

1. Số học :  

- Đếm, viết số thích hợp vào ô 

trống. 

- Viết được dãy số từ 0 đến 10 và 

Số câu 
2(câu1,

2) 

1(câu 5) 2(câu 3, 

4) 

 5 

Số điểm 2 điểm 2 điểm 3 điểm  7 điểm 

> =

     

> < 



ngược lại (sắp xếp theo thứ tự).  

- Làm tính cộng, trừ, điền số, so 

sánh các số trong phạm vi 10. 

 2. Hình học:  

- Nhận diện và đếm hình. 

Số câu  1(câu 7)   1 

Số điểm  1 điểm   1 điểm 

3. Giải toán:  

-Nhìn vào mô hình viết phép tính 

thích hợp bằng một phép tính 

cộng, trừ. 

- Điền số và dấu thích hợp để 

được phép tính đúng. 

Số câu  1(câu 6)  1(câu 8) 2 

Số điểm  1 điểm  1 điểm 2 điểm 

      

 

                                 

                                                                                 

 

 
 

Đề số 2 

I. Trắc nghiệm: (3 điểm) 

* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 

Câu 1: Số bé nhất trong các số: 7, 0, 5, 9,  là: 

  A. 7                        B. 0                          C. 5                         D. 9 

Câu 2: Kết quả của phép tính: 10 - 4 = …….. 

 

       A. 6                        B.  4                          C.   5                      D.  7 

 

Câu 3: Điền dấu ở chỗ chấm  là :  7 + 2  .......   5 + 5 

 

        A.  +                        B.    >                     C.    <                     D.    = 

 

Câu 4:  Kết quả của phép tính   9 + 1 – 1 = …….. 

 

       A.  10                       B.  7                        C.    8                     D.   9 

 

Câu 5: Số thích hợp ở         là:     7  +        =     4 +   6 

 

      A. 3                           B. 0                         C. 10                      D.    6 

 

Câu 6:  Các số   2, 5, 7, 4  được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:  

 

     A.    7, 5, 4, 2           B.    2, 5, 4, 7            C.    2, 4, 5, 7         D.    2, 3, 4, 5 

 



 

II. Tự luận ( 7 điểm ) 

Bài 1: Tính 

a, 

               6 + 4 =                     4 + 5 =                     3 + 7 – 2 =                              

               6 – 4 =                    10 – 3 =                     5 – 3 + 8 =               

b, 

   5    9    10    3    4    8 

+ - - + + - 

   4    3      2    7    6    5 

 ..... ......   .....   .....  .....   .... 

 

Bài 2:  >, <, = 

        9 – 2 ....  10                  3 + 6 .... 6 + 3 

        8 + 1 .....  7                   8 – 5 .... 3 + 1 

 

Bài 3:  

 

  a/      10 –       = 3                                    b/     6 + 3 = 4 +  

                                      
 

Bài 4: Viết phép tính thích hợp 

                 Có        :  10 quả bóng 

                 Cho      :    4 quả bóng 

                 Còn lại:  .... quả bóng ? 

 

  

 

   

 

 

 

* Biểu điểm và đáp án môn Toán lớp 1 học kì 1 

PHẦN I: (3 điểm) Khoanh đúng mỗi ý ghi 0,5 điểm 

Câu 1:  B; Câu 2: A; Câu 3: C; Câu 4: D;  Câu 5: A; Câu 6: C 

PHẦN II (7 điểm ) 

Số  



Bài 1: (4 điểm):  

Phần a (2 điểm) 2 cột đầu mỗi phép tính đúng 0,25 điểm, cột 3 mỗi phép tính đúng 0,5 

điểm. 

Phần b (2 điểm) cứ  đúng 3 phép tính 1 điểm, nếu ghi kết quả không thẳng hàng trừ tối 

đa cả bài 0,25 điểm 

(GV chấm điểm tự tính đáp án) 

Bài 2: (1 điểm) Mỗi dấu điền đúng 0,25 điểm. (GV chấm điểm tự tính đáp án) 

Bài 3: (1 điểm)  Mỗi phần điền số đúng 0,5 điểm. (GV chấm điểm tự tính đáp án) 

Bài 4: (1 điểm) Viết đúng phép tính 1 điểm. Trường hợp viết được phép tính đúng 

nhưng sai kết quả 0,5 điểm. 

            Đáp án: 10 – 4 = 6 

 

Đề số 3 

Bài 1: (1 điểm)  

Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9 

 a) Xếp các số  trên theo thứ tự từ  bé đến lớn. 

 b) Xếp các số trên  theo thứ tự từ lớn đến bé.  

 Bài 2: (2 điểm) Điền số vào ô trống: 

       +  5   =  2  +   5             10  +              =     2 +   8 

7  -            =  0                     7 -  5    =   

Bài 3: (2 điểm) Tính: 

8  -  4 +  3   = ……..                                                         8                   4 

                                                                                  -                     +       

10 – 6  -  2   = ……                                                           7                   4     

                                      

Bài 4: (1 điểm) Điền dấu < , >, = 

      7  + 1 …. 8                      6  -  4  …    2 + 5 

      4 ….   6  -  4                    7  +  0   ...     5 - 0  

Bài 5: (2 điểm)  

a) Có : 8 con chim 



Bay đi : 3 con chim 

     Còn lại : ... con chim? 

 

 

b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp: 

 

 

 

Bài 6 : Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau: 

 

 

Bài 7: (1 điểm) Hình vẽ dưới đây có mấy hình tam giác, mấy hình vuông? 

 

                                         …  tam giác ...  hình vuông  

 

 

            

                 

 

 

 

 

     

     
8   = 4 9   = 10 


